
Tiết 57

KIỂM TRA 45 PHÚT – CHƯƠNG III


I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.


- Kiến thức: Kiểm tra HS các kiến thức về cung và dây cung, góc với đường tròn, tứ giác nội tiếp, độ dài đường tròn, diện tích hình tròn

- Kỹ năng: Tổng hợp các  kĩ năng về tính toán, vẽ hình, suy luận và chứng minh

      II.HÌNH THỨC.Vừa trắc nghiệm vừa tự luận
      III.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.

	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dung
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Cung và dây cung
	Hiểu khái niệm góc ở tâm, số đo của một cung.


	Nhận biết được mối liên hệ giữa cung và dây để so sánh được độ lớn của hai cung theo hai dây tương ứng và ngược lại.


	Vận dụng được các định lí để giải bài tập.
	
	

	Số câu hỏi
	1
	
	
	2 

         
	
	1
	
	
	3

	Số điểm
	0,3=3%
	
	
	2=20%
	
	1,5=15%
	
	
	3,8=38%

	2. Góc với đường tròn
	  Nhận biết được góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung.

   Nhận biết được góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn, biết cách tính số đo của các góc trên.
	Hiểu khái niệm góc nội tiếp, mối liên hệ giữa góc nội tiếp và cung bị chắn.

Hiểu bài toán quỹ tích “cung chứa góc” và biết vận dụng để giải những bài toán đơn giản.


	Vận dụng được các định lí để giải bài tập.
	
	

	Số câu hỏi
	1
	
	2
	
	3
	
	
	
	6

	Số điểm
	0,3=3%
	
	0,6=6%
	
	0,9=9%
	
	
	
	1,8=18%

	3. Tứ giác nội tiếp


	
	Hiểu định lí thuận và định lí đảo về tứ giác nội tiếp.


	Vận dụng được các định lí trên để giải bài tập về tứ giác nội tiếp đường tròn
	
	

	Số câu hỏi
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	3

	Số điểm
	0,3=3%
	
	
	
	
	2=20%
	
	
	2,3=23%

	4. Dộ dài đường tròn, diện tích hình tròn
	
	
	Vận dụng được công thức tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn, diện tích hình tròn và diện tích hình quạt tròn để giải bài tập.
	
	

	Số câu hỏi
	
	 
	1
	
	1
	
	
	1
	3

	Số điểm
	
	 
	0,3=3%
	
	3%
	
	
	1,0=10%
	Hình vẽ

0,5

2,1=21%

	TS câu hỏi
	3
	4
	 6                                                   1
	14

	TS điểm
	0,9=9%
	2,9=29%
	  4,7=47%                                1,0=10%                                                                                                    
	10=100%


III.ĐỀ BÀI.

  Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm







Họ và tên …………………………………………………………………….Lớp 9....…….

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT- CHƯƠNG III – HÌNH HỌC 9  ( Bài số 5)                          
	Điểm
	Lời phê của giáo viên


         I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất để điền vào bảng.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Trả lời
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu1: Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh 6cm là:

A.  
[image: image1.wmf]3cm

;      B. 2
[image: image2.wmf]3cm

;       C. 3
[image: image3.wmf]3cm

;    D. 6
[image: image4.wmf]3cm

.

Câu 2: Tứ giác nào sau đây không nội tiếp được trong đường tròn:

A. Hình chữ nhật ;     B. Hình thang cân;       C. Hình vuông;       D. Hình thoi.

[image: image99.emf]H

O

K

I

D
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M
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Câu 3: Diện tích hình tròn là 36 
[image: image5.wmf]p

cm2. Chu vi đường tròn là:

A. 10
[image: image6.wmf]p

cm;      B. 12
[image: image7.wmf]p

cm;      C. 6
[image: image8.wmf]p

cm;    D. 5
[image: image9.wmf]p

cm  

Câu 4: Cho hình vẽ: 

Biết 
[image: image10.wmf]¼

=

0

®AmD100

s

, 
[image: image11.wmf]¼

=

0

®BnC30

s

. Số đo góc AMD là:

A. 250. 
B. 350. 

C. 700.


D. 1300.
Câu 5: Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn, biết góc 
[image: image12.wmf]µ

0

B=50

, số đo 
[image: image13.wmf]µ

D

 là:
A. 400 
B. 500 


C. 1400 

D. 1300

Câu 6: Cho đường tròn(O; R)và dây cung AB = R. Trên cung nhỏ AB lấy điểm M, số đo 
[image: image14.wmf]·

AMB

 là:  A. 1500  ;          B.  900 ;          C. 1200;       D.700.

Câu 7: Trên đường tròn (O; R) lấy hai điểm A, B sao cho số đo cung lớn AB bằng 2700. Độ dài dây cung AB là: 

[image: image100.emf]O

S

D

C

B

A

A.  
[image: image15.wmf]R

;      B. 
[image: image16.wmf]R2

;       C. 
[image: image17.wmf]R3

;    D. 2
[image: image18.wmf]R2

.

 Câu 8: Xem hình vẽ. 

Cho
[image: image19.wmf]·

ASB

=500.  sđ
[image: image20.wmf]»

AB

=800. số đo cung CD là: 

A. 500  ;          B.  450 ;          C. 300;       D.200.

Câu 9: Cho 
[image: image21.wmf]D

ABC nội  tiếp đường tròn (O); biết Â = 700, 
[image: image22.wmf]µ

0

C=40

. Kết luận nào sau đây đúng:

A. sđ
[image: image23.wmf]»

AB

=700 ;      B.
[image: image24.wmf]·

·

AOB=BOC

 ;       C. sđ
[image: image25.wmf]»

AC

=sđ
[image: image26.wmf]»

BC

    D. sđ
[image: image27.wmf]»

AB

= 1500. 

Câu 10: Diện tích hình vành khăn giới hạn bởi hai đường tròn (O; 10cm) và (O; 7cm) là
A. 64
[image: image28.wmf]p

 (cm2);      B.  60
[image: image29.wmf]p

 (cm2);          C. 51
[image: image30.wmf]p

 (cm2);       D.16 
[image: image31.wmf]p

 (cm2)  .

II. TỰ LUẬN. (5điểm)

 
Cho đường tròn  (O), đường kính CD . Vẽ dây cung AB ( CD ở H ( H
[image: image32.wmf]¹

O). Gọi I là điểm chính giữa của cung AD, M là giao điểm của AD và OI. K là giao điểm của CI và AD. Chứng minh :

1. CI là tia phân giác của 
[image: image33.wmf]·

DCA

 và 
[image: image34.wmf]KAKD

=

CACD

      

2. Tứ giác OHAM nội tiếp .


     3. Đường vuông góc kẻ từ I đến AC cũng là tiếp tuyến của đường tròn O tại I.


Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm









Họ và tên ……………………………………………………………….Lớp 9 .....…….

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT- CHƯƠNG III – HÌNH HỌC 9  ( Bài số 5)                          
	Điểm
	Lời phê của giáo viên


         I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất để điền vào bảng.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Trả lời
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1: Diện tích hình tròn là 25
[image: image35.wmf]p

cm2. Chu vi đường tròn là:

A. 10
[image: image36.wmf]p

cm;      B. 8
[image: image37.wmf]p

cm;      C. 6
[image: image38.wmf]p

cm;    D. 5
[image: image39.wmf]p

cm  

Câu 2: Cho đường tròn(O; R)và dây cung AB = R. Trên cung nhỏ AB lấy điểm M, số đo 
[image: image40.wmf]·

AMB

 là:                   

 A. 600  ;          B.  900 ;          C. 1200;       D.1500;

Câu 3: Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh 6cm là:

   A.  
[image: image41.wmf]3cm

;      B. 2
[image: image42.wmf]3cm

;       C. 3
[image: image43.wmf]3cm

;    D. 6
[image: image44.wmf]3cm

.

Câu 4: Trên đường tròn (O; R) lấy hai điểm A, B sao cho số đo cung lớn AB bằng 2700. Độ dài dây cung  AB là: 

A.  
[image: image45.wmf]R

;      B. 
[image: image46.wmf]R2

;       C. 
[image: image47.wmf]R3

;    D. 2
[image: image48.wmf]R2

.

 Câu 5: Xem hình vẽ. 

Cho
[image: image49.wmf]·

ASB

=550. sđ
[image: image50.wmf]»

AB

= 800. số đo cung CD là:

A. 500  ;          B.  450 ;          C. 300;       D.250.

Câu 6: Cho 
[image: image51.wmf]D

ABC nội  tiếp đường tròn (O); biết Â = 700, 
[image: image52.wmf]µ

0

C=40

. Kết luận nào sau đây đúng:

A. sđ
[image: image53.wmf]»

AB

=700 ;      B.
[image: image54.wmf]·

·

AOB=BOC

 ;       C. sđ
[image: image55.wmf]»

AC

= sđ
[image: image56.wmf]»

BC

    D. sđ
[image: image57.wmf]»

AB

= 1500. 

Câu 7: Diện tích hình vành khăn giới hạn bởi hai đường tròn (O; 10cm) và (O; 6cm) là:

A. 64 
[image: image58.wmf]p

 (cm2);      B.  60
[image: image59.wmf]p

 (cm2);          C. 72 
[image: image60.wmf]p

 (cm2);       D.16
[image: image61.wmf]p

 (cm2).

Câu 8: Tứ giác nào sau đây nội tiếp được đường tròn:

A. Hình bình  hành;     B. Hình thang cân;       C. Hình thang;       D. Hình thoi.


Câu 9: Cho hình vẽ: 

Biết 
[image: image62.wmf]¼

=

0

®AmD100

s

, 
[image: image63.wmf]¼

=

0

®BnC30

s

. Số đo 
[image: image64.wmf]·

AMD

 là:

A. 250. 
B. 350. 

C. 700.


D. 1300.
Câu 10: Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn, biết  
[image: image65.wmf]µ

0

B=40

, số đo 
[image: image66.wmf]µ

D

 là:
A. 400 
B. 500 


C. 1400 

D. 1500

II. TỰ LUẬN. (7điểm) 


Cho đường tròn  (O), đường kính AB = 2R. Vẽ dây cung CD ( AB ở H ( H
[image: image67.wmf]¹

O). Gọi M là điểm chính giữa của cung CB, I là giao điểm của CB và OM. K là giao điểm của AM và CB. Chứng minh :

1. AM là tia phân giác của 
[image: image68.wmf]·

CAB

 Và 
[image: image69.wmf]KCKB

=

ACAB

      

2. Tứ giác OHCI nội tiếp. 


     3. Đường vuông góc kẻ từ M đến AC cũng là tiếp tuyến của đường tròn O tại M.


      4. Cho góc 
[image: image70.wmf]0

60

ˆ

=

B

A

C

. Tinh phần diện tích hình tròn giới hạn bởi cung CM và dây CM.
  HƯỚNG DẪN CHẤM

I. Trắc nghiệm:  Mỗi ý đúng 0,3 điểm 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Trả lời
	A
	D
	B
	B
	C
	C
	A
	B
	B
	C


II. Tự luận 

Hình vẽ: 0,5đ
1. AM là tia phân giác của 
[image: image71.wmf]·

CAB

 Và 
[image: image72.wmf]KCKB

=

ACAB

      ( 2điểm)
Theo giả thiết M là trung điểm của 
[image: image73.wmf]»

BC

  
[image: image74.wmf]Þ

 
[image: image75.wmf]¼

¼

MB=MC

               


[image: image76.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image77.wmf]·

·

CAM=BAM

 (hai góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau)     


[image: image78.wmf]Þ

 AK là tia phân giác của 
[image: image79.wmf]·

CAB

   


[image: image80.wmf]Þ



 EMBED Equation.3  [image: image81.wmf]KCAC

=

KBAB

 ( t/c tia phân giác của tam giác)


 


[image: image82.wmf]Þ

 
[image: image83.wmf]KCKB

=

ACAB









 
2. Tứ giác OHCI nội tiếp. ( 2điểm)
Theo gt: M là trung điểm của 
[image: image84.wmf]»

BC

 
[image: image85.wmf]Þ

 OM ( BC  tại I 
[image: image86.wmf]Þ

 
[image: image87.wmf]·

0

OIC=90


 CD ( AB tại H  
[image: image88.wmf]Þ

 
[image: image89.wmf]·

0

OHC=90

 




      


[image: image90.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image91.wmf]·

·

0

OIC+OHC=180

 mà đây là hai góc đối  


[image: image92.wmf]Þ

 tứ giác OHCI nội tiếp





     

3. Đường vuông góc kẻ từ M đến AC cũng là tiếp tuyến của đường tròn O tại M. ( 1,5điểm)

Kẻ MJ ( AC, ta có MJ // BC ( vì cùng vuông góc với AC).  


Theo trên OM ( BC 
[image: image93.wmf]Þ

  OM ( MJ tại M. 



    

Suy ra MJ là tiếp tuyến của đường tròn O tại M.


   

4.1(điểm)


[image: image94.wmf]M
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[image: image95.wmf]COM

D

Þ

đều
[image: image96.wmf]4
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(đvdt)


[image: image97.wmf]6

2
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Gọi S là phần diện tích cần tính 
[image: image98.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

-

=

2

3

3

2

4

3

6

2

2

2

p

p

R

R

R

S

( đvdt)


        I. Trắc nghiệm . Mỗi ý đúng 0,3 điểm 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Trả lời
	B
	D
	B
	B
	D
	A
	B
	D
	C
	C


II. Tự luận. ( tương tự)
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